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Tên TBYT

Khẩu trang phẫu
thuật 3M

1860

1860S

1870+

3M Health Care Particulate
Respirator and Surgical
Mask
3M Health Care Particulate
Respirator and Surgical
Mask
3M Aura Health Care
Particulate Respirator and
Surgical Mask

Khẩu trang phẫu
thuật 3M

Khẩu trang lọc bụi
và phẫu thuật

200000561/PCBA-
HCM

CÔNG TY TNHH 3M 
VIỆT NAM

3M Innovation 
Singapore Pte Ltd

3M Innovation 
Singapore Pte Ltd

3M Company

Singapore

Singapore

Mỹ

CÔNG TY TNHH 3M 
VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH 3M 
VIỆT NAM

200000561/PCBA-
HCM

210000562/PCBA-
HCM

Chủng loại Mã sản phẩm Số lưu hành Chủ sở hữu SLH Hãng sản xuất Nước sản xuất


